
 
 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1 - TUẦN 9 

Chủ đề 9 – ac âc ă ăc oc ôc uc ưc 

Họ và tên: ……………………………………………. 

Lớp: ……………… STT:……………….. 

1. Đọc từ. Tô màu các con vật trong tranh. 

 

2. Chọn từ phù hợp ở bài 1 điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu. Đọc câu. 

● …………………….. sủa gâu gâu. 

● …………………….. bò kề bậc cửa. 

● …………………….. thò đầu ra khỏi vỏ. 

● …………………….. chạy nhảy ở bãi cỏ. 

3. Đọc bài. 

 Bé học với thầy cô. Thầy dạy bé bài thể dục, cô 

dạy bé bài nhạc hay. Thầy cô nhắc nhở bé học bài mỗi 

ngày. Bé thấy vui khi đi học. 

 

Trả lời câu hỏi: Bé cảm thấy thế nào khi đi học?  

Tô màu vào biểu tượng phù hợp. 

 

tắc kè 

chó mực 

sóc đỏ 

ốc đá 



 
 

 

 

4. Điền vào chỗ trống. 

a. ăc hoặc âc 

 

b. uc hoặc ưc 

 

5. Viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé κấy νίi δi đi hǌ 

 

 

quả g…….. cây ngũ s……. m…….. áo 

lọ m……… l……. lạc c…….. kẹo 

hǌ ηạc .   

λẁc ωϘ  .  .  

mía Bé κấy νίi  

B 

δi đi hǌ. 
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